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1.GIỚI THIỆU  

Phương pháp phân loại gần đúng nhất MLC (Maximum Likelihood Classification) dựa trên 
cơ sở giả thuyết hàm mật độ xác suất tuân theo luật phân bố chuẩn, đã được áp dụng khá phổ biến 
trong phân loại ảnh viễn thám và được xem như là thuật toán chuẩn để so sánh với các thuật toán 
khác. Bằng thuật toán MLC, chúng ta có thể nhận một kết quả phân loại sai lệch nếu như dữ liệu 
ảnh vệ tinh được tiến hành phân loại không tuân theo luật phân bố chuẩn. Để khắc phục nhược 
điểm của MLC, mạng thần kinh đa lớp LNN (Layered Neural Networks) đã được áp dụng và đem 
lại kết quả rất đáng tin cậy. Mối quan hệ lý thuyết giữa LNN và MLC đã được làm sáng tỏ bởi 
Wan (1990) và Ruck et al. (1990) với kết luận là giá trị xuất của LNN, khi đã được huấn luyện 
với bộ dữ liệu mẫu đầy đủ, được xem như là giá trị ước tính của xác suất sau trong phân loại 
MLC.  

Để khảo sát ảnh hưởng của bộ dữ liệu huấn luyện đến kết quả phân loại của 2 phương pháp, 
bộ ảnh quang học đa phổ được sử dụng để phân thành 7 loại. Ba bộ dữ liệu mẫu có số pixels khác 
nhau (1000, 1500 và 2000 pixels) được thực nghiệm trên thuật toán phân loại gần đúng nhất 
(MLC) và mạng neural đa lớp (LNN), ưu thế của từng phương pháp phân loại trên cùng bộ dữ 
liệu huấn luyện sẽ được đánh giá bởi ma trận sai số trong phân loại. 

2.DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

2.1 Dữ liệu  
Để đánh giá độ chính xác phân loại bởi 2 thuật toán MLC và LNN, bộ ảnh số Airborne MSS 

gồm12 kênh có kích thước 256*256 pixels được sử dụng. Bằng biện pháp phân tích thống kê, ma 
trận hệ số tương quan cho thấy bộ ảnh gốc có chứa nhiễu và tương quan cao giữa các kênh; để 
nâng cao độ chính xác phân loại, phép biển đổi ảnh thành phần chính (PCA - Principal 
Component Analysis) cần được thực hiện để tạo ảnh thành phần chính. Kết quả chuyển đổi dữ 
liệu ảnh gốc 12 kênh thành ảnh mới chỉ với 3 thành phần đầu tiên trong phép biển đổi PCA trước 
khi tiến hành phân loại được thể hiện ở Hình 1.  

Trong thuật toán phân loại MLC và LNN, mỗi pixel trên ảnh được chỉ định vào một trong 7 
loại tương ứng như sau: (1) Rừng; (2) Lúa; (3) Cỏ; (4) Đất trống; (5) Khu dân cư ; (6) Sông và (7) 
Nước. Bộ dữ liệu mẫu được xây dựng thành 3 bộ dữ liệu có số pixels khác nhau (1000, 1500 và 
2000 pixels) và bộ dữ liệu thẩm tra gồm 3173 pixels dùng để đánh giá độ chính xác.  



 

Hình 1 

2.2 Phương pháp thực hiện  
Phương pháp được sử dụng là phân loại gần đúng nhất (MLC) và mạng thần kinh đa lớp 

(LNN). Vì bộ ảnh gốc gồm 12 kênh có chứa nhiễu và tương quan cao giữa các biến, nên phép 
biển đổi tạo ảnh thành phần chính cần được áp dụng để chuyển đổi dữ liệu ảnh gốc nhằm tạo 
thuận lợi và nâng cao độ chính xác. Do đó, ảnh biến đổi được dùng để phân loại bao gồm 3 thành 
phần chính  

Vì ảnh phân loại chỉ có 3 giá trị đặc trưng, nên mô hình áp dụng phân loại của LNN sẽ bao 
gồm một lớp nhập với 3 neuron tương ứng 3 kênh phổ, một lớp xuất với 7 neuron tương ứng 7 
loại cần xác định và một lớp trung gian. Mạng Neural 3 Lớp được áp dụng trong thực nghiệm thể 
hiện bởi hình 2 
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Hình 2 

Quy trình tiến hành đánh giá độ chính xác phân loại bởi 2 thuật toán MLC và LNN dựa trên 3 
bộ dữ liệu mẫu khác nhau có thể được minh hoạ bởi hình 3.  
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Hình 3 

Trình tự phân loại gồm các bước cơ bản sau đây: 

- Bước 1: Biến đổi tạo ảnh chỉ gồm 3 thành phần chính để loại trừ nhiễu và sự tương quan 
giữa các kênh trong ảnh gốc. 

- Bước 2: Tuyển chọn các đặc trưng của vùng mẫu cho phép phân biệt giữa 7 loại trong khu 
vực. Từ đó xây dựng 3 bộ dữ liệu mẫu có ý nghĩa quyết định trong việc thành lập các chỉ tiêu và 
luật quyết định trong phân loại và một bộ dữ  liệu thẩm tra dùng để đánh giá độ chính xác phân 
loại của 2 thuật toán. 

- Bước 3: áp dụng thuật toán phân loại LNN và MLC lần lượt đối với 3 bộ dữ liệu mẫu khác 
nhau và so sánh kết quả đạt được dựa vào ma trận sai số phân loại. 

- Bước 4:  Kết quả phân loại cuối cùng của 2 thuật toán được xử lý nâng cao chất lượng ảnh 
đã được giải đoán bằng cách áp dụng cùng một phép lọc với ma trận toán tử lọc (3X3).  

- Bước 5: So sánh ảnh hưởng của bộ dữ liệu mẫu đến kết quả phân loại của 2 thuật toán MLC 
và LNN. Kết quả sau khi phân loại sẽ được thể hiện dưới dạng bản đồ gồm 7 loại hình sử dụng 
đất. 

3.KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Ảnh đa phổ Airborne MSS đã biến đổi với 3 thành phần chính đầu tiên đã được sử dụng để 
xác định 7 loại theo 2 thuật toán phân loại MLC và LNN. 

Để ix  (i=1,2,3) thể hiện vector đặc trưng của pixel được phân loại và ω j  (j=1,2,...k,7) thể 
hiện số loại cần xác định và Luật quyết định trong phân loại được thực hiện như sau: 

- Thuật toán MLC nhằm xác định Lk (Likelihood) là xác suất hậu định (posterior probability) 
của pixel trực thuộc loại k nếu Lk là cực đại (maximum) 

 

 

Trong đó: - P(k): xác suất tiền định của loại k 
    - P(x/k): xác suất điều kiện có thể xem x thuộc loại k (hàm mật độ xác suất) 

Thường P(k) &  ixpip /()( ×∑ ) được xem bằng nhau cho tất cả các loại  
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- Luật phân loại trong thuật toán LNN được tiến hành dựa trên giá trị xuất mong muốn d xj ( )  
của các neuron tại lớp xuất sau khi mạng đã được huấn luyện để xác định các trọng số nối tương 
ứng. Giá trị  d xj ( )  được thể hiện bằng những gía trị nhị phân 0 hoặc 1 với 

                 

         

                   

Như vậy LNN đóng vai trò là một hệ thống nhập-xuất (I/O) có các giá trị xuất tương ứng 
mong muốn d xj ( )  khi đã được huấn luyện với bộ dữ liệu mẫu đầy đủ, được xem như là giá trị 
ước tính của xác suất sau Lk trong phân loại MLC. 

Ma trận sai số được sử dụng để đánh giá độ chính xác phân loại, bảng dưới đây thể hiện độ 
chính xác toàn cục nhận được từ ma trận sai số khi sử dụng 2 thuật toán phân loại trên cùng bộ dữ 
liệu mẫu; ảnh hưởng của bộ dữ liệu mẫu đến kết quả phân loại và cho thấy ưu thế của LNN so với 
thuật  toán MLC khi sử dụng cùng một bộ dữ liệu mẫu.  

Ảnh hưởng của bộ dữ liệu huấn luyện đến kết quả phân loại 

Dữ liệu mẫu Thuật toán LNN 
Độ chính xác toàn cục (%) 

Thuật toán MLC 
Độ chính xác toàn cục (%) 

1000 (pixels) 84,4 78,8 

2000 (pixels) 85,4 84,0 

3000 (pixels) 84,9 81,3 

- Kết quả: Ảnh đa phổ Airborne MSS sau khi phân loại và được lọc với ma trận toán tử lọc sẽ 
được thể hiện dưới dạng bản đồ lớp phủ mặt đất thể hiện trên hình 4 bao gồm 7 loại. 

 

 

 

Ảnh đa phổ Airborne MSS Bản đồ 7 loại hình sử sụng đất dưới dạng raster 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả đạt được cho thấy Mạng thần kinh đa lớp (LNN) có khả năng ứng dụng rất tốt trong 
phân loại ảnh viễn thám, nhằm khắc phục nhược điểm của thuật toán MLC khi dữ liệu được tiến 
hành phân loại không tuân theo luật phân bố chuẩn. Tuy nhiên, sự thành công của thuật toán phân 
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loại ảnh viễn thám có giám định tuỳ thuộc nhiều vào khả năng khái quát hóa những thông tin từ  
bộ dữ liệu mẫu sẵn có để phân loại chính xác các dữ liệu chưa biết. 

Bài báo đã chỉ ra kết quả thực nghiệm trên 2 thuật toán ứng với các bộ dữ liệu mẫu khác nhau 
và cho thấy ưu thế của LNN so với thuật  toán MLC khi sử dụng cùng một bộ dữ liệu mẫu. 
Nhưng qua kết quả đạt được, cũng nêu bật vấn đề cần lưu ý khi sử dụng các thuật toán phân loại 
ảnh viễn thám, đó là cần xây dựng bộ dữ liệu mẫu như thế nào để thuật toán có khả năng khái 
quát cao trong quá trình tiến hành phân loại thực sự. 
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